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Tóm tắt

Với sự tiến bộ gần đây trong số hóa và chuyển đổi số, các chuyên gia pháp lý hiện

có thể dễ dàng truy cập một lượng lớn tài liệu pháp lý trực tuyến. Điều này cực kỳ quan

trọng vì thường xuyên các chuyên gia pháp lý cần tìm thông tin pháp lý liên quan khi

làm việc với một vụ án mới, thực hiện nghiên cứu pháp lý, phân tích vụ án, chuẩn bị tài

liệu trước phiên tòa, cung cấp lời khuyên pháp lý cho khách hàng, hoặc ra quyết định về

một vụ án hiện tại. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu pháp lý vàng lớn càng khó để họ tìm được

tài liệu liên quan theo cách thủ công. Ngoài ra, các tài liệu pháp lý như luật hành văn,

án lệ hoặc hợp đồng thường dài và phức tạp, bao gồm nhiều phần, chương, mục, điều,

khoản, và vân vân. Do đó, xây dựng một hệ thống truy hồi thông tin pháp lý (information

retrieval-IR) thông minh và tự động là điều quan trọng để cải thiện và tăng tốc quy trình

và luồng công việc của họ. Tổng thể, luận án này nhằm đề xuất các phương pháp và giải

pháp IR pháp lý khác nhau dựa trên sự hiểu biết sâu rộng về tính chất và đặc điểm của

dữ liệu pháp lý cũng như sự phức tạp của các vấn đề IR pháp lý.

Do đó, hai vấn đề chính mà chúng tôi cần cân nhắc kỹ lưỡng trong nghiên cứu này

là tài liệu pháp lý và các vấn đề IR pháp lý. Tài liệu pháp lý là đa dạng, bao gồm nhiều

loại tài liệu khác nhau như hiến pháp, pháp luật, quy định, quyết định, án lệ, tài liệu tòa

án, hợp đồng, thông báo pháp lý, bằng sáng chế,v.v. Trong số đó, chúng tôi tập trung vào

hai loại văn bản pháp lý chính – luật hành văn và án lệ – vì làm việc với tất cả các loại

tài liệu pháp lý là quá rộng lớn và vượt ra ngoài phạm vi của luận án. Liên quan đến các

vấn đề IR pháp lý, nghiên cứu này tập trung vào ba nhiệm vụ IR chính: (i) truy hồi án

lệ; (ii) truy hồi luật – vụ án; và (iii) trả lời câu hỏi pháp luật dựa trên IR. Nhiệm vụ đầu

tiên tìm kiếm và trả về tài liệu án lệ từ một cơ sở dữ liệu án lệ liên quan và hỗ trợ quyết

định của một vụ án pháp lý đầu vào. Nhiệm vụ thứ hai truy hồi pháp luật từ cơ sở dữ liệu

pháp luật mà liên quan đến một vụ án truy vấn. Và nhiệm vụ thứ ba tìm kiếm và trả về

các điều luật có khả năng chứa đựng câu trả lời cho một câu hỏi pháp lý cụ thể.

Ba vấn đề IR pháp lý đã nêu ở trên thách thức nhiều hơn so với IR truyền thống

cho các văn bản trong lĩnh vực chung. Khái niệm về sự liên quan trong những nhiệm vụ
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này không còn đơn giản là về việc phù hợp từ khóa hoặc chủ đề. Sự tương đồng giữa các

văn bản pháp lý đòi hỏi sự hiểu biết về các luận điểm pháp lý và lập luận logic xa vời

hơn so với so sánh từ vựng hoặc chủ đề. Ngoài ra, trong khi làm việc với dữ liệu pháp lý,

chúng tôi nhận ra rằng ngôn ngữ pháp lý thường chặt chẽ và phức tạp. Các tài liệu pháp

lý thường dài và phụ thuộc nặng nề vào các thuật ngữ, biệt ngữ và sự tinh tế ngôn ngữ

cụ thể của lĩnh vực. Hơn nữa, có một cấu trúc đồ thị phức tạp được ẩn trong bất kỳ tập

dữ liệu pháp lý nào do sự thường xuyên được đề cập, trích dẫn, tham khảo trong và giữa

các tài liệu pháp lý. Ngoài ra, phong cách và nội dung của các tài liệu pháp lý phụ thuộc

nhiều vào lĩnh vực và hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Và một vấn đề quan trọng

khác nữa là dữ liệu được có nhãn hạn chế vì việc gán nhãn cho dữ liệu pháp lý đòi hỏi

nhiều thời gian, công sức và chuyên môn về lĩnh vực pháp lý. Tất cả những lý do này đều

là thách thức cũng như động lực trong nghiên cứu này.

Mục tiêu chính của luận án này là nâng cao hiệu suất và độ chính xác của ba vấn

đề IR pháp lý bằng cách tận dụng mối quan hệ và cấu trúc trong dữ liệu pháp lý. Đầu

tiên, chúng tôi đề xuất một mô hình hỗ trợ mã hóa cả mối quan hệ từ vựng và pháp lý ở

các mức độ khác nhau của độ chi tiết để xử lý vấn đề truy hồi án lệ. Ngoài ra, chúng tôi

giới thiệu một phương pháp để tự động tạo ra một tập dữ liệu nhãn yếu lớn để vượt qua

hạn chế của dữ liệu được gán nhãn. Thứ hai, một biểu đồ tri thức pháp lý không đồng

nhất đã được đề xuất và xây dựng để tận dụng các mối quan hệ vụ án pháp luật và luật

pháp trong việc truy hồi luật – án lệ. Thứ ba, luận án trình bày một phương pháp mới

mà xây dựng một mạng tham khảo điều luật để khám phá cả mối quan hệ cục bộ và xa

giữa các điều luật để nâng cao hiệu suất của việc trả lời câu hỏi pháp lý dựa trên IR. Hơn

nữa, trong suốt luận án, chúng tôi đề xuất các kiến trúc học sâu phù hợp để mã hóa các

đặc điểm văn bản và cấu trúc của dữ liệu pháp lý và kết hợp chúng với các mô hình ngôn

ngữ được đào tạo trước mạnh mẽ để nâng cao hiệu suất tổng thể của ba vấn đề IR. Ngoài

các đóng góp kỹ thuật, việc đánh giá, phân tích và thảo luận trong suốt luận án này sẽ

cung cấp hiểu biết sâu và rõ ràng hơn về bản chất và các hạn chế trong xử lý ngôn ngữ

tự nhiên pháp lý nói chung và trong IR pháp lý nói riêng. Điều này cũng có thể là một

tài liệu tham khảo tiềm năng cho các nghiên cứu trong tương lai trong lĩnh vực này, đặc

biệt là đối với các ngôn ngữ tài nguyên thấp như tiếng Việt.

Từ khóa: luật hành văn, án lệ, vụ án pháp lý, truy hồi thông tin pháp lý sâu, trả lời

câu hỏi pháp lý, truy hồi án lệ, truy hồi luật, trả lời câu hỏi pháp luật dựa trên IR, mô

hình hỗ trợ, dữ liệu nhãn yếu, liên quan, mối quan hệ văn bản, mối quan hệ cấu trúc, biểu

đồ tri thức pháp lý, mạng tham chiếu, mô hình ngôn ngữ huấn luyện trước.
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Chương 1

Giới thiệu

1.1 Các vấn đề truy hồi thông tin pháp lý sâu

IR và QA cho văn bản pháp lý là các nhiệm vụ liên quan đến việc truy hồi thông

tin liên quan đến một truy vấn đầu vào hoặc tìm ra một câu trả lời chính xác cho một

câu hỏi đầu vào. Cũng có nhiều loại tài liệu pháp lý. Do đó, chúng ta có thể có các cách

khác nhau để định nghĩa các nhiệm vụ IR và QA. Tuy nhiên, như đã đề cập trong phần

trước, trong phạm vi của nghiên cứu này, chúng tôi chỉ làm việc với hai loại tài liệu pháp

lý chính: pháp luật và án lệ. Do đó, chúng tôi sẽ giới hạn ba vấn đề IR và QA chính cho

hai loại tài liệu pháp lý này trong luận án này. Các vấn đề đó là:

(i) Truy hồi án lệ;

(ii) Truy hồi luật – vụ án;

(iii) Hỏi đáp pháp luật dựa trên IR.

Tất cả các ý tưởng và phương pháp mà chúng tôi đề xuất cũng như các đóng góp kỹ

thuật của chúng tôi trong luận án này đều xoay quanh ba vấn đề IR và QA này. Chúng

tôi sẽ giải thích chi tiết về những vấn đề này ở đây để hiểu rõ hơn về chúng, vì chúng ta

sẽ gặp chúng thường xuyên trong toàn bộ luận án này.

Truy hồi án lệ

Với sự tiến bộ gần đây trong số hóa và biến đổi số, các thẩm phán và luật sư hiện

có thể dễ dàng truy cập vào một lượng lớn tài liệu pháp lý trực tuyến. Tuy nhiên, càng
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nhiều tài liệu pháp lý thì việc tìm kiếm các án lệ liên quan nhất trở nên khó khăn hơn.

Do đó, việc phát triển một hệ thống tự động truy hồi án lệ sẽ tăng tốc và cải thiện hiệu

suất của quy trình làm việc của thẩm phán và luật sư. Vấn đề truy hồi án lệ được định

nghĩa để đáp ứng nhu cầu này. Vấn đề này bao gồm hai giai đoạn (hoặc hai phần con) là

Nhiệm vụ 1 (Truy hồi án lệ) và Nhiệm vụ 2 (Kế thừa án lệ) của cuộc thi COLIEE, tương

ứng. Hình 1.1 cho thấy hai giai đoạn và luồng logic của vấn đề truy hồi án lệ.

Hình 1.1: Luồng logic của vấn đề truy hồi án lệ

Giai đoạn truy hồi án lệ: Đặt C là không gian của tất cả các vụ án pháp lý và các

luật pháp và đặt C ⊂ C là một tập hợp các án lệ. Cho một vụ án truy vấn đầu vào cq ∈ C.

Truy vấn cq thường là một vụ án pháp lý mới mà một thẩm phán hoặc luật sư đang làm

việc. Mục tiêu của giai đoạn này là tìm kiếm và truy hồi một tập hợp tất cả các án lệ có

liên quan Cr = cr1, c
r
2, . . . , c

r
k ⊂ C hỗ trợ cho quyết định của cq. Trong lĩnh vực pháp lý,

những vụ án hỗ trợ này cr1, c
r
2, . . . , c

r
k cũng được gọi là "vụ án đã được chú ý". Giai đoạn

truy hồi án lệ này có thể được biểu diễn như một ánh xạ như sau:

fcase_retrieval(cq, C) → Cr (1.1)

Giai đoạn kế thừa án lệ: Cho một bộ ba bao gồm vụ án truy vấn đầu vào cq, một

quyết định dq của vụ án truy vấn cq, và danh sách tất cả các vụ án hỗ trợ Cr được trả về

từ giai đoạn trước. Đặt P r là tập hợp tất cả các đoạn văn được phân đoạn từ một vụ án

hỗ trợ cụ thể cr ∈ Cr. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định một tập hợp các đoạn văn

hỗ trợ P e = pe1, p
e
2, . . . , p

e
l ⊂ P r được kế thừa để hỗ trợ cho quyết định dq của vụ án truy

vấn cq. Giai đoạn truy hồi này có thể được biểu diễn như một ánh xạ như sau:

fcase_entailment(cq, dq, P
r) → P e (1.2)

Mối quan hệ kế thừa giữa hai đoạn văn bản pháp lý tương tự như khái niệm của kế

thừa văn bản trong hiểu biết và suy luận ngôn ngữ tự nhiên. Đó là mối quan hệ giữa hai
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đoạn văn nơi một đoạn (được gọi là giả thiết) có thể được suy luận hoặc ngụ ý bởi đoạn

văn kia (được gọi là văn bản hoặc tiền đề). Nói cách khác, nếu văn bản là đúng, thì giả

thiết cũng có thể là đúng. Cả việc hỗ trợ trong giai đoạn đầu tiên và việc kế thừa trong

giai đoạn thứ hai là mối quan hệ phức tạp dựa trên lý luận pháp lý và logic. Chúng sâu

sắc hơn và vượt ra ngoài khái niệm thông thường về sự tương quan trong IR truyền thống

chỉ dựa trên sự gần gũi về từ vựng và chủ đề. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi và xem xét

những nhiệm vụ này như là các vấn đề truy hồi thông tin pháp lý sâu.

Truy hồi luật – vụ án

Truy hồi luật – vụ án nhằm tìm kiếm các văn bản pháp luật có liên quan tới vụ án

pháp luật. Mục tiêu của nó là định vị cả các văn bản pháp luật và vụ án pháp luật liên

quan đến một truy vấn pháp lý cụ thể, cung cấp một nguồn tài nguyên pháp lý toàn diện

bao gồm cả khung pháp luật và tiền lệ tư pháp.

Giả sử S là một bộ luật thành văn (tức là, một cơ sở dữ liệu về luật thành văn). Cho

một vụ án truy vấn đầu vào cq (thông thường, cq là vụ án pháp lý mới mà các thẩm phán

và luật sư đang làm việc), mục tiêu của vấn đề này là định vị và truy hồi tất cả các luật

thành văn Sr = sr1, s
r
2, . . . , s

r
k từ bộ luật S mà liên quan nhất đến vụ án truy vấn cq. Điều

này có thể được biểu diễn dưới dạng ánh xạ sau:

flaw_retrieval(cq, S) → Sr (1.3)

Hỏi đáp pháp luật dựa trên IR

Giả sử A là một danh sách điều luật (tức là, một cơ sở dữ liệu) các điều luật. Cho

một câu hỏi q về bất kỳ vấn đề pháp lý nào có thể được bao quát bởi bộ luật A, mục tiêu

của vấn đề này là tìm kiếm các điều luật có liên quan nhất Ar = ar1, a
r
2, . . . , a

r
k từ bộ luật

A có khả năng chứa các câu trả lời cho câu hỏi đầu vào q. Điều này có thể được biểu diễn

dưới dạng ánh xạ sau:

fstatute_retrieval(q, A) → Ar (1.4)
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1.2 Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu

Dựa trên những thách thức và động lực nghiên cứu, cũng như những gì đã được

thực hiện trong các nghiên cứu trước đó và những vấn đề còn chưa giải quyết, luận án

này đề cập đến các câu hỏi nghiên cứu sau:

• Q1: Làm thế nào để xử lý và biểu diễn các văn bản pháp lý phức tạp và dài dòng?

Làm thế nào để đề xuất và học các mối quan hệ văn bản pháp lý và sự tương đồng

giữa các văn bản pháp lý ở các mức độ chi tiết khác nhau (vụ án, đoạn văn, quyết

định . . . ) để nâng cao tính liên quan và độ chính xác cho các vấn đề IR và QA?

• Q2: Làm thế nào để vượt qua hạn chế của dữ liệu đã được gắn nhãn trong các vấn

đề IR và QA pháp lý? Làm thế nào để có được nhiều dữ liệu được gắn nhãn hơn

trong lĩnh vực này để cải thiện hiệu suất truy hồi?

• Q3: Làm thế nào chúng ta có thể biểu diễn và học các mối quan hệ cấu trúc là các

liên kết đồ thị giữa các văn bản pháp lý (ví dụ, tham chiếu cục bộ và xa) và các liên

kết giữa các thực thể pháp lý (ví dụ, tòa án, các vụ án, luật pháp, lĩnh vực) để giúp

cải thiện hiệu suất của các vấn đề IR và QA?

• Q4: Làm thế nào để tích hợp và tận dụng các đặc điểm văn bản và cấu trúc pháp

lý với các mô hình học sâu mạnh mẽ (bao gồm các mô hình ngôn ngữ được huấn

luyện trước) để cải thiện hiệu suất của các vấn đề IR và QA?

Mục tiêu tổng quan của luận án này là nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các vấn

đề IR và QA pháp lý theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi có ba mục tiêu cụ thể như

sau:

• O1: Đề xuất các phương pháp và mô hình mới để nâng cao hiệu quả của các vấn

đề IR và QA pháp lý.

• O2: Tận dụng và khai thác tối đa bản chất và đặc điểm của dữ liệu pháp lý (tức là,

cả các mối quan hệ pháp lý và cấu trúc) để tăng cường hiệu suất của ba vấn đề IR

pháp lý được nêu trong Phần 1.1: truy hồi án lệ, truy hồi luật – vụ án và trả lời câu

hỏi pháp lý dựa trên IR.

• O3: Đề xuất các phương pháp phù hợp để kết hợp và tích hợp các đặc điểm văn bản

và cấu trúc của dữ liệu pháp lý với các mô hình học sâu mạnh mẽ (bao gồm các mô
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hình ngôn ngữ được đào tạo trước) để cải thiện thêm hiệu quả của các nhiệm vụ IR

và QA pháp lý.

1.3 Contributions

Luận án này đóng góp đáng kể ở các khía cạnh khác nhau: học biểu diễn các đặc

điểm pháp lý, tăng cường dữ liệu, định nghĩa và tạo ra đồ thị tri thức pháp lý, khám phá

và sử dụng các mối quan hệ đồ thị, và tích hợp mô hình học sâu lấy cảm hứng từ đồ thị.

Đầu tiên, luận án tập trung vào khám phá và biểu diễn các mối quan hệ pháp lý giữa các

văn bản ở các mức độ chi tiết khác nhau để xử lý các tài liệu dài cũng như tận dụng cả

các mối quan hệ từ vựng và logic phức tạp vào một mô hình được gọi là mô hình hỗ trợ

để giải quyết nhiệm vụ truy hồi án lệ. Thứ hai, chúng tôi đề xuất một chiến lược gán nhãn

yếu để vượt qua việc thiếu dữ liệu đã được gắn nhãn và cải thiện hiệu suất truy hồi. Thứ

ba, chúng tôi định nghĩa và tạo ra một đồ thị tri thức không đồng nhất của các loại thực

thể pháp lý khác nhau để tăng cường hiệu suất của vấn đề truy hồi luật – vụ án. Chúng

tôi cũng định nghĩa và xây dựng một mạng tham chiếu để nắm bắt và sử dụng các kết nối

hoặc mối quan hệ đồ thị giữa các văn bản pháp lý để cải thiện hiệu suất của nhiệm vụ trả

lời câu hỏi. Hơn nữa, suốt toàn bộ luận án này, chúng tôi đề xuất các kiến trúc mô hình

sâu để tích hợp mượt mà cả các đặc điểm văn bản và cấu trúc pháp lý của dữ liệu pháp lý

để cải thiện hiệu suất của các mô hình IR và QA. Các kiến trúc mô hình được giới thiệu

trong phần Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm và thực hiện các thí nghiệm để xác nhận

tính chính xác và hiệu quả của các mô hình được đề xuất trong luận án đã thể hiện hiệu

suất tốt hơn so với các tiêu chuẩn hiện tại, với một số kết quả vượt trội trên các bộ dữ

liệu được thiết lập. Việc cải thiện hiệu suất được thể hiện qua các thí nghiệm, phân tích,

đánh giá làm sáng tỏ tính hiệu quả của các phương pháp và phương pháp được đề xuất.

Cuối cùng, phân tích và thảo luận trong suốt công việc này sẽ giúp cung cấp hiểu biết

sâu sắc về các văn bản pháp lý và các vấn đề xử lý, trình bày các tiến bộ và hạn chế còn

lại của NLP pháp lý nói chung và IR và QA pháp lý cụ thể; và cũng sẽ đề xuất hướng

nghiên cứu IR và QA pháp lý trong tương lai, đặc biệt là cho các ngôn ngữ có tài nguyên

thấp như tiếng Việt.

Luận án đưa ra ba đóng góp chính:

• Chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ hỗ trợ trong các văn bản pháp luật và đề xuất
một phương pháp gọi là mô hình hỗ trợ có thể xử lý cả giai đoạn truy hồi và làm
rõ trong nhiệm vụ truy hồi án lệ. Ý tưởng cơ bản là các mối quan hệ hỗ trợ giữa
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các vụ án, giữa các đoạn văn và giữa các quyết định và đoạn văn để tăng cường
tính liên quan cho việc truy hồi văn bản pháp luật. Ngoài ra, dựa trên mối quan hệ
hỗ trợ, chúng tôi cũng đề xuất một phương pháp để tự động tạo ra một tập dữ liệu
nhãn yếu lớn để vượt qua sự thiếu hụt dữ liệu được gán nhãn.

• Chúng tôi đề xuất và xây dựng một đồ thị tri thức không đồng nhất bao gồm các
loại thực thể pháp luật khác nhau (án lệ, tòa án, pháp luật, và miền pháp luật) để
cải thiện tổ chức và truy hồi thông tin pháp luật trong nhiệm vụ truy hồi pháp luật
- vụ án.

• Chúng tôi nghiên cứu các mối quan hệ trích dẫn, tham chiếu giữa các điều luật và
đề xuất một phương pháp mạng tham chiếu để tăng cường hiệu suất của nhiệm vụ
trả lời câu hỏi văn bản pháp luật. Nhúng và mã hóa các tham chiếu cục bộ và các
toàn cục (xa) giữa các bài viết pháp luật vào các mô hình ngôn ngữ đào tạo trước
giúp mô hình QA trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn. Ngoài ra, bằng cách phát
hiện các kết nối ẩn giữa các luật, phương pháp của chúng tôi có thể hỗ trợ trong
việc xác định những không nhất quán và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, từ đó
cải thiện tính hiệu quả và đáng tin cậy của nó.

Luận án tiến sĩ này đóng góp cho cả lĩnh vực khoa học và thực tiễn. Luận án trình

bày một cái nhìn toàn diện về NLP miền pháp luật cho truy hồi và trả lời câu hỏi văn bản

pháp luật. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các đặc điểm của các văn bản pháp luật

và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra, các phương pháp biểu diễn, thiết kế kiến trúc của

các mô hình, và các bước thực hiện cho việc huấn luyện và đánh giá các mô hình này

được mô tả chi tiết trong luận án này.
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Chương 2

Mô hình hỗ trợ trong truy hồi án lệ

Truy hồi án lệ là nhiệm vụ định vị các văn bản pháp luật thực sự liên quan đến án lệ

truy vấn đầu vào. Không giống như việc truy hồi thông tin cho văn bản tổng quát, nhiệm

vụ này bao gồm hai giai đoạn (truy hồi văn án lệ và kế thừa án lệ) và khó khăn hơn nhiều

do một số lý do. Thứ nhất, cả truy vấn và các án lệ ứng cử là các tài liệu dài gồm nhiều

đoạn văn. Điều này khiến việc mô hình chúng với học biểu diễn thường có hạn chế về độ

dài đầu vào trở nên khó khăn. Thứ hai, khái niệm liên quan trong lĩnh vực này được định

nghĩa dựa trên mối quan hệ pháp lý vượt ra ngoài sự liên quan từ vựng hoặc theo chủ đề.

Điều này là một thách thức thực sự vì việc so khớp văn bản thông thường sẽ không hoạt

động. Thứ ba, việc xây dựng một bộ dữ liệu văn bản pháp luật lớn và chính xác đòi hỏi

rất nhiều công sức và chuyên môn. Điều này rõ ràng là một trở ngại đối với việc tạo ra

đủ dữ liệu để huấn luyện các mô hình truy hồi sâu. Trong chương này, chúng tôi đề xuất

một phương pháp mới gọi là mô hình hỗ trợ có thể xử lý cả hai giai đoạn. Ý tưởng cơ

bản là mối quan hệ hỗ trợ giữa các vụ án cũng như chiến lược so khớp giữa các đoạn văn

và quyết định-đoạn văn. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất một phương pháp để tự động tạo ra

một bộ dữ liệu gắn nhãn yếu lớn để vượt qua thiếu hụt dữ liệu. Các thí nghiệm đã cho

thấy rằng giải pháp của chúng tôi đã đạt được kết quả tiên tiến nhất cho cả hai giai đoạn

truy hồi án lệ và kế thừa án lệ.

2.1 Mối quan hệ hỗ trợ án lệ

Mối quan hệ hỗ trợ giữa các án lệ không chỉ liên quan đến các tình huống tương tự.

Những vụ án hỗ trợ có thể được đề cập và trích dẫn để hỗ trợ án lệ truy vấn. Theo quan

sát của chúng tôi, một văn án lệ s là một án lệ được nhận biết của một án lệ truy vấn qc,
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điều này không có nghĩa là tất cả các phần của s đều hỗ trợ cho qc. Nói cách khác, nếu

chỉ có một số đoạn văn trong s hỗ trợ một số quyết định trong qc, chúng ta có thể kết

luận rằng s ủng hộ qc. Do đó, chúng tôi giới thiệu một khái niệm vụ án hỗ trợ dựa trên

thành phần hỗ trợ. Văn bản pháp lý dài được chia thành các thành phần giống đoạn văn

và mối quan hệ hỗ trợ ở cấp độ thành phần thay vì tập trung vào mối quan hệ hỗ trợ với

đơn vị án lệ như trong các nghiên cứu trước đó. Hình 2.1 minh họa một ví dụ về thành

phần hỗ trợ của chúng tôi. Đây là một phần của đồ thị mối quan hệ hỗ trợ giữa một vụ

án truy vấn và một vụ án ứng cử.

Hình 2.1: Ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ giữa trường hợp truy vấn và trường hợp ứng cử
viên

Tương tự, các đoạn văn trong án lệ thường được cấu trúc theo hình thức lập luận,

trình bày các lập luận pháp lý một cách rõ ràng, chính xác và có sự nhất quán logic. Mỗi

đoạn văn tập trung vào một vấn đề pháp lý cụ thể hoặc một điểm pháp lý cụ thể; sử dụng

logic, bằng chứng và các trích dẫn cụ thể để làm sáng tỏ vấn đề hoặc quan điểm được

trình bày. Có sự thống nhất chủ đề trong mỗi đoạn văn pháp lý, đảm bảo rằng câu chuyện

được trình bày một cách rõ ràng. Hình 2.2 cho thấy một ví dụ về đồ thị mối quan hệ hỗ

trợ giữa các câu trong đoạn văn pháp luật.

2.2 Mối quan hệ hỗ trợ trong việc truy hồi án lệ

Với sự tiến bộ gần đây trong quá trình số hóa và biến đổi số, luật sư hiện có thể dễ

dàng truy cập một lượng lớn tài liệu pháp luật trực tuyến. Tuy nhiên, càng nhiều tài liệu
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Hình 2.2: Một ví dụ về đồ thị mối quan hệ hỗ trợ giữa các câu trong đoạn văn án lệ, mỗi
câu trong đoạn văn được đại diện bằng một đỉnh, các cạnh là sự tương đồng ý nghĩa giữa
các câu. S1 là câu đề đề cập đến chủ đề trong ví dụ này.

pháp luật, việc tìm kiếm các văn bản pháp luật có liên quan nhất để hỗ trợ việc chuẩn bị

tòa của luật sư càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, việc phát triển một hệ thống truy hồi

án lệ tự động là rất quan trọng để tăng tốc quy trình làm việc của luật sư.

Cuộc thi truy hồi thông tin pháp lý (COLIEE) là một cuộc thi hàng năm dành cho

các nhà nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về truy hồi thông tin, trích xuất và lập luận

trong lĩnh vực pháp luật. Một trong những thách thức chính trong cuộc thi là nhiệm vụ

về án lệ. Dữ liệu cho nhiệm vụ này dựa trên các văn bản vụ án của Tòa án Liên bang

Canada được cung cấp bởi vLex Canada.

Một án lệ thường là một tập hợp các kết luận pháp lý trước đó được viết bởi tòa án.

Một luật sư có thể tìm các văn bản án lệ có liên quan và sử dụng các kết luận thích hợp

để ủng hộ quyết định trong vụ án hiện tại. Văn bản án lệ có thể khác nhau về cấu trúc,

các thành phần có thể không giống nhau trong tất cả các trường hợp, điều này đòi hỏi nỗ

lực đáng kể trong quá trình xử lý. Thậm chí, việc đọc, quét và tìm kiếm các văn bản án

lệ thực sự liên quan từ một cơ sở dữ liệu án lệ lớn cũng là rất khó khăn đối với các luật

sư đã được đào tạo. Do đó, việc truy hồi văn bản án lệ là một nhiệm vụ phức tạp có một

số thách thức như sau:

Thách thức 1: Cả truy vấn lẫn các vụ án hỗ trợ đều là các văn bản cực kỳ dài, với
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trung bình khoảng 3000 từ.

Trong nhiệm vụ truy hồi, truy vấn dài là một thách thức. Cả hai phương pháp học

biểu diễn và học so khớp đều có nhược điểm trong việc xử lý các văn bản dài. Việc học

biểu diễn cho văn bản dài trong không gian vector có hạn là một thách thức. Xây dựng

và tổng hợp các văn bản dài trong học so khớp cũng là một vấn đề khó khăn.

Thách thức 2: Định nghĩa về sự liên quan trong lĩnh vực pháp luật khá khác biệt

so với định nghĩa chung về sự liên quan về chủ đề.

Trong tình huống pháp lý, các vụ án có liên quan là những vụ án có thể hỗ trợ quyết

định của một vụ án mới, thường có tình huống tương tự và các quy định phù hợp. Việc

xác định mối quan hệ hỗ trợ giữa các văn bản pháp luật là rất quan trọng. Mối quan hệ

này vượt xa sự liên quan về chủ đề và từ vựng. Việc so khớp giữa vụ án truy vấn và các

vụ án ứng cử, giữa quyết định truy vấn và các vụ án hỗ trợ trở nên khó khăn hơn nhiều

so với việc truy hồi văn bản chung.

Thách thức 3: Việc tạo ra một bộ dữ liệu lớn và chính xác cho nhiệm vụ về pháp

luật đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật. Sự thiếu hụt

dữ liệu được gán nhãn là một rào cản đối với việc huấn luyện và đánh giá các mô hình

mạng nơ-ron.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp học sâu với một mô

hình hỗ trợ cho việc truy hồi văn bản án lệ gọi là SM-BERT-CR để giải quyết những

thách thức trên. Chúng tôi đề xuất một khái niệm về vụ án hỗ trợ cho giai đoạn truy hồi

văn bản án lệ dựa trên thành phần hỗ trợ của chúng tôi trong mối quan hệ hỗ trợ văn bản

pháp luật (Thách thức 1 và 2). Mối quan hệ giữa các đoạn văn hỗ trợ và một quyết định

đã cho trong giai đoạn kế thừa tương tự như mối quan hệ giữa các đoạn văn trong các vụ

án hỗ trợ và một vụ án truy vấn trong giai đoạn truy hồi.

Mối quan hệ hỗ trợ support(a, b) (a supports b), các nhiệm vụ truy hồi và kế thừa

văn bản pháp luật được hình thành như sau:

Đặt C là không gian của tất cả các vụ án pháp lý và các luật pháp và đặt C ⊂ C

là một tập hợp các án lệ. Cho một vụ án truy vấn đầu vào cq ∈ C. Truy vấn cq thường

là một vụ án pháp lý mới mà một thẩm phán hoặc luật sư đang làm việc. Mục tiêu

của giai đoạn này là tìm kiếm và truy hồi một tập hợp tất cả các án lệ có liên quan

Cr = cr1, c
r
2, . . . , c

r
k ⊂ C hỗ trợ cho quyết định của cq. Chúng tôi giả định rằng một án lệ

ứng cử Cr
i hỗ trợ cho vụ án truy vấn cq nếu và chỉ nếu có một hoặc nhiều đoạn văn trong

s hỗ trợ một quyết định trong cq:
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support(cri , cq) ⇐⇒ ∃pj ∈ cri ∧ ∃pk ∈ cq : support(pj , pk)

Giai đoạn kế thừa án lệ: Cho một bộ ba bao gồm vụ án truy vấn đầu vào cq, một

quyết định dq của vụ án truy vấn cq, và danh sách tất cả các vụ án hỗ trợ Cr được trả về

từ giai đoạn trước. Đặt P r là tập hợp tất cả các đoạn văn được phân đoạn từ một vụ án

hỗ trợ cụ thể cr ∈ Cr. Nhiệm vụ là xác định một tập hợp các đoạn văn đưa ra quyết định

P e = pei | pei ∈ P r ∧ support(pei , dq).

Các nghiên cứu trước đó thường giải quyết việc tìm mối quan hệ hỗ trợ giữa vụ án

truy vấn/quyết định và vụ án ứng viên/đoạn ẩn gián tiếp thông qua các phương pháp đo

độ tương đồng. Không giống như các nghiên cứu trước đó, chúng tôi xây dựng một mô

hình hỗ trợ để dự đoán trực tiếp mối quan hệ hỗ trợ (Thách thức 2). Lấy cảm hứng từ

sự thành công của mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện BERT trên nhiều nhiệm vụ xử lý

ngôn ngữ tự nhiên, chúng tôi điều chỉnh mô hình BERT để xây dựng mô hình hỗ trợ cho

các nhiệm vụ văn bản pháp luật.

Ngoài mô hình hỗ trợ, chúng tôi cũng khai thác nhiều độ đo tương đồng như sự

tương đồng từ ngữ (so sánh từ khóa) và sự tương đồng ngữ cảnh (so sánh bối cảnh). Mặc

dù sự tương đồng từ ngữ và sự tương đồng ngữ cảnh khá khác biệt, chúng có thể được kết

hợp và bổ sung cho nhau. Sự tương đồng từ ngữ có thể được đạt được bằng cách so sánh

từng từ với một số biến thể như stemming, loại bỏ từ dừng, lemmatization, v.v. Điểm số

cao trong sự tương đồng từ ngữ có thể chỉ ra sự phù hợp cao giữa hai tài liệu, nhưng với

sự tương đồng từ ngữ thấp, điều đó không có nghĩa là những tài liệu này không có bất

kỳ mối quan hệ nào. Do đó, chúng tôi kết hợp mô hình hỗ trợ với mô hình từ ngữ trong

hệ thống truy hồi văn bản án lệ của chúng tôi.

Để giải quyết thách thức của việc thiếu dữ liệu được gán nhãn, chúng tôi sử dụng

một số phương pháp heuristics để tự động xây dựng tập dữ liệu huấn luyện về mối quan

hệ hỗ trợ trong vụ án pháp luật được gọi là một tập dữ liệu hỗ trợ nhãn yếu (Thách thức
3). Tập dữ liệu này được xây dựng dựa trên đồ thị mối quan hệ hỗ trợ trong đoạn văn

pháp luật mà một đoạn văn chứa một câu quyết định và các câu còn lại hỗ trợ câu quyết

định này. Hơn nữa, chúng tôi giả định rằng câu quyết định là câu chủ đề trong đoạn văn

ứng cử. Để xác định câu quyết định trong đoạn văn ứng cử, chúng tôi áp dụng thuật toán

TextRank - một mô hình xếp hạng dựa trên đồ thị cho việc trích xuất câu tự động. Việc

giới thiệu tập dữ liệu này có thể giảm sự phụ thuộc của các mô hình mạng thần kinh vào

dữ liệu được gán nhãn.
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Chương 3

Đồ thị tri thức cho truy hồi luật – vụ án

Trong chương này, chúng tôi phát triển một biểu đồ kiến thức bao gồm các tài liệu

về vụ án pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan để cải thiện tổ chức và truy hồi

thông tin pháp lý. Phương pháp của chúng tôi bao gồm việc thu thập dữ liệu, trích xuất

thực thể và xây dựng đồ thị. Biểu đồ không đồng nhất được xây dựng kết nối các tòa án,

các vụ án, các lĩnh vực và luật pháp, làm phong phú thông tin được cung cấp bởi các hệ

thống truy hồi. Phương pháp của chúng tôi thể hiện tiềm năng trong phân tích vụ án, đề

xuất pháp lý và hỗ trợ quyết định, cung cấp những hiểu biết và tài nguyên quý giá cho

lĩnh vực pháp lý.

3.1 Đồ thị tri thức pháp lý

Một đồ thị tri thức pháp lý biểu diễn thông tin pháp lý được tổ chức theo dạng đồ

thị không đồng nhất, ghi lại các mối quan hệ giữa các thực thể pháp lý như luật, quy

định, vụ án và khái niệm. Sự biểu diễn dựa trên đồ thị này cho phép hiểu rõ hơn về các

lĩnh vực pháp lý bằng cách tổ chức và kết nối các điểm dữ liệu pháp lý phân tán. Bằng

cách mô hình hóa kiến thức pháp lý như các nút và cạnh kết nối, các biểu đồ kiến thức

pháp lý hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm nghiên cứu pháp lý, truy hồi thông

tin và các hệ thống hỗ trợ quyết định.

Trong việc trình bày về pháp luật và vụ án, các đồ thị tri thức cung cấp các khung

được tổ chức cho việc phân tích thông tin pháp lý được xây dựng từ các vụ án và các văn

bản pháp luật, một cách cụ thể. Sử dụng lý thuyết đồ thị, các biểu đồ kiến thức này biểu

diễn các thực thể pháp lý, chẳng hạn như các vụ án, luật hành văn, quy định, các lĩnh vực

pháp luật, và các mối quan hệ, dưới dạng các nút và cạnh.
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Phương pháp xây dựng một đồ thị tri thức đóng vai trò là một công cụ thích hợp để

xác định và biểu diễn các mối quan hệ giữa các vụ án và các luật liên quan. Các đồ thị

tri thức có thể mô tả hiệu quả lượng lớn kiến thức với ý nghĩa ngữ nghĩa, giúp truy cập

và truy vấn cấu trúc dễ dàng. Những đồ thị tri thức này được thiết kế một cách thân thiện

với người dùng, phục vụ cho những người không chuyên như luật sư, thẩm phán, học

giả, v.v., giúp họ dễ dàng sử dụng và khám phá thông tin. Hơn nữa, các đồ thị tri thức có

thể được áp dụng để cải thiện các nhiệm vụ phụ thuộc xuôi dòng khác nhau trong lĩnh

vực pháp lý như truy hồi thông tin, trả lời câu hỏi, phân loại, và nhiều hơn nữa.

3.2 Định nghĩa đồ thị tri thức án lệ

Một vụ án được lưu trữ trên trang web của Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam bao

gồm hai phần: dữ liệu siêu dữ liệu và tài liệu vụ án. Hình 3.1 minh họa cấu trúc và nội

dung của một vụ án. Dữ liệu siêu dữ liệu chứa thông tin cơ bản về vụ án, bao gồm số vụ

án, tên vụ án, loại vụ án, v.v. Phần thân của tài liệu vụ án bao gồm bốn phần: giới thiệu,

nội dung của vụ án, nhận định của tòa án, và quyết định của tòa án. Mô tả của mỗi phần

được hiển thị trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: The description of a law document.

Part Description
Giới thiệu thông tin chi tiết về vụ việc,

tòa án, bị đơn, nguyên đơn,
các bên liên quan (ví dụ: họ
tên, ngày sinh, địa chỉ của các
bên)

Nội dung của vụ án ý kiến của vụ án, tòa án, bị
đơn, nguyên đơn, các bên liên
quan

Nhận định của tòa
án

Ý kiến, phân tích của tòa án

Quyết định của tòa
án

Quyết định của tòa án dựa trên
các phần trên

Chúng tôi xây dựng đồ thị tri thức về vụ án pháp lý Việt Nam dựa trên một đồ thị

không đồng nhất, có thể có các nút và cạnh thuộc các loại khác nhau. Một đồ thị không

đồng nhất G = (V,E) chứa một tập hợp thực thể V và một tập hợp quan hệ E với một

hàm ánh xạ loại thực thể f : V → A và một hàm ánh xạ loại quan hệ g : E → R. A và R

chỉ ra các tập hợp loại thực thể và loại quan hệ, trong đó |A|+ |R| > 2.
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Hình 3.1: The structure of a case law (a: meta-data, b: case content)

Đặc biệt, chúng tôi xác định 4 loại thực thể dựa trên đặc điểm của vụ án pháp lý

Việt Nam. Thực thể Vụ án, chứa thông tin về mỗi quyết định/tranh tụng hiện đang có

hiệu lực. Thực thể Lĩnh vực, chứa thông tin về tội phạm, loại tranh chấp và quyết định.

Thực thể Tòa án, chứa thông tin về tên của mỗi tòa án và cấp bậc trong hệ thống tư pháp.

Thực thể Luật, chứa tên của các luật cụ thể hoặc mã luật.

Tổng cộng có 3 loại quan hệ giữa các thực thể. Quan hệ Xét xử giữa các tòa án và

các vụ án, chỉ ra mối quan hệ của một tòa án cụ thể xem xét vụ án. Quan hệ Thuộc về

giữa các vụ án và các lĩnh vực, chỉ ra mối quan hệ của một lĩnh vực cụ thể và các lĩnh

vực phụ thuộc mà vụ án thuộc về. Quan hệ Dựa trên giữa các vụ án và các luật, chỉ ra

mối quan hệ của một quyết định hoặc phán quyết cụ thể đã tham khảo một tập hợp các

luật/mã luật để hỗ trợ quyết định của mình.

Trong một đồ thị không đồng nhất, hai thực thể có thể được kết nối thông qua các
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đường dẫn khác nhau. Một cách chính thức, các đường dẫn này được gọi là meta-path.

Một meta-path P được định nghĩa dưới dạng A1
R1−→ A2

R2−→ . . .
Rk−−→ Ak+1, biểu diễn

một mối quan hệ tổng hợp R = R1 ◦ R2 ◦ · · · ◦ Rk giữa A1 và Ak+1, trong đó ◦ biểu thị

toán tử hợp thành trên các mối quan hệ. Hai vụ án có thể được kết nối thông qua các

meta-path khác nhau, ví dụ: Case-Court-Case (CCC) hoặc Case-Domain-Case (CDC).

Các meta-path khác nhau mô tả các mối quan hệ ngữ nghĩa trong các góc độ khác nhau.

Ví dụ, đường dẫn CCC có nghĩa là các vụ án này được tòa án cùng một bên xét xử, trong

khi đường dẫn CDC chỉ ra rằng chúng thuộc cùng một lĩnh vực.

3.3 Statutory – Case Law Retrieval Model

Cùng với sự phát triển của công nghệ, khối lượng tài liệu kỹ thuật số đã tăng đáng

kể, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý. Sự tiến bộ này đã làm cho việc tìm kiếm và truy

cập thông tin pháp lý hiệu quả hơn. Tài liệu pháp lý thường dài và có cấu trúc, được trình

bày theo một phong cách viết cụ thể. Việc tận dụng hiệu quả dữ liệu này chủ yếu phụ

thuộc vào cách nó được tổ chức và chuẩn hóa. Trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là trong

các tài liệu về quy phạm tư pháp, người có thể tìm thấy thông tin về các vụ án, quyết định

của tòa án và luật pháp liên quan đến những vụ án đó. Mặc dù thông tin có sẵn, việc truy

hồi thông tin pháp lý có thể phức tạp, đặc biệt là khi xử lý các vụ án cụ thể hoặc điều

tra một vụ án cụ thể như một chuyên gia pháp lý. Thông tin mong muốn có thể cần phải

được tìm kiếm từ nhiều nguồn và tiếp cận theo nhiều cách khác nhau.

Về việc truy hồi thông tin, chúng tôi đã xác định các thực thể và mối liên kết trong

các văn bản pháp lý không cấu trúc để tạo ra một biểu đồ đa dạng. Ngoài việc giúp cải

thiện hiệu suất của nhiệm vụ truy hồi luật – vụ án, phương pháp này cũng hỗ trợ một

loạt các ứng dụng khác trong lĩnh vực pháp luật, bao gồm phân tích vụ án, hướng dẫn

pháp lý và hỗ trợ ra quyết định. Mô hình cơ sở, sử dụng các kỹ thuật học không giám

sát và biểu đồ kiến thức, đã cho thấy kết quả tích cực trong việc nhận diện các luật pháp

liên quan cho một vụ án cụ thể. Công việc nghiên cứu tương lai có thể tập trung vào tinh

chỉnh việc trích hồi thông tin, kết hợp các phương pháp học dựa trên biểu đồ tiên tiến,

và mở rộng phạm vi của biểu đồ kiến thức để tăng hiệu suất và khả năng sử dụng rộng

rãi hơn.
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Chương 4

Mạng tham chiếu điều luật cho hỏi đáp
dựa trên IR

Sự phức tạp ngày càng tăng của luật pháp đã dẫn đến sự tăng cường nhu cầu về các

phương pháp truy hồi hiệu quả. Chương này trình bày một phương pháp mới cho việc

truy hồi pháp luật sử dụng các mạng tham chiếu để khám phá các kết nối giữa các luật.

Bằng cách trình bày các điều luật như một mạng lưới các tham chiếu, phương pháp của

chúng tôi cho phép người dùng nhanh chóng xác định các điều luật liên quan và điều

hướng trong mạng phức tạp của các tài liệu pháp lý. Điểm chính là mạng tham chiếu có

thể mã hóa cả các mối quan hệ pháp lý nội bộ và bên ngoài, giúp tích hợp cả tính liên

quan cục bộ và sự phụ thuộc xa vào mô hình truy hồi cuối cùng. Chúng tôi đánh giá hiệu

suất của phương pháp của mình bằng cách sử dụng một tập lớn các tài liệu luật pháp và

chứng minh rằng nó vượt trội hơn so với các phương pháp truy hồi hiện có. Phương pháp

của chúng tôi có thể góp phần vào việc phát triển các công cụ nghiên cứu pháp lý hỗ trợ

trí tuệ nhân tạo, giúp cho các chuyên gia pháp lý dễ dàng tìm ra các luật và tiền lệ liên

quan. Hơn nữa, bằng cách khám phá các kết nối ẩn giữa các điều luật, phương pháp của

chúng tôi có thể giúp trong việc xác định những không nhất quán trong hệ thống pháp

luật, từ đó cải thiện hiệu quả và đáng tin cậy của nó.

Ngoài ra, chương này tổng hợp các mô hình đại diện cho các mối quan hệ trong

lĩnh vực pháp lý để giải quyết vấn đề trả lời câu hỏi về pháp luật tiếng Việt.
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4.1 The Article Reference Relation Network

Các tài liệu pháp lý được đặc trưng bởi độ dài đáng kể và một cấu trúc tổ chức

nghiêm ngặt, thường được chia thành các cấp độ phân cấp như phần, chương, mục, điều,

và khoản với mức độ điều lệ là cấp độ phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất.

Internal reference: Trong ngữ cảnh của các tài liệu pháp lý, các điều liên tiếp trong một

chương thường có một mối quan hệ gần gũi về nội dung hoặc thông qua các tham chiếu

trực tiếp bằng các thuật ngữ liên hệ, chúng tôi gọi đó là internal reference.

External reference: Ngoài ra, thường xuyên các điều luật có thể tham chiếu đến các

điều luật trước đó trong cùng một hoặc khác nhau tài liệu pháp lý, chúng tôi đặt tên cho

nó là external reference.

Internal Reference
External Reference

...

a12

a11

a10

a9

a8

a7

a2

a3

a4

a5

a6

a1

Hình 4.1: Minh họa mối quan hệ tham chiếu giữa các điều luật

Trong thực tế, tài liệu pháp lý bao gồm một lượng lớn các mối quan hệ tham chiếu,

và việc bỏ qua những mối quan hệ này sẽ dẫn đến mất mát thông tin đáng kể. Trong

nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất xây dựng một biểu đồ tri thức có thể ghi lại các mối

quan hệ tham chiếu trong các tài liệu pháp lý. Biểu đồ mối quan hệ tham chiếu pháp

lý được xây dựng dựa trên một biểu đồ không đồng nhất G = V , E như được minh họa

trong Hình 4.1. Các nút trong biểu đồ là các điều pháp lý V = a1, a2, ..., aN . Tổng số

loại mối quan hệ của thực thể là hai, bao gồm các cạnh internal reference từ ai là EIN
ai

={
inai

ai−1
|ai, ai−1 ∈ V : InSameChapter(ai, ai−1) = 1

}
và các cạnh external reference từ ai

là EEX
ai

= exai

1 , exai2, . . . , exaini.
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4.2 Mạng tham chiếu cho hỏi đáp dựa trên IR

Trong một thế giới ngày càng phức tạp và chuyên sâu, các chuyên gia pháp lý cần

phải điều hướng qua một loạt các luật lệ pháp luật ngày càng phát triển và tăng lên về

quy mô. Việc xác định các điều luật liên quan từ một nguồn tài liệu lớn không chỉ là

công việc đòi hỏi nhiều công sức mà còn là rất quan trọng cho lập luận pháp lý, soạn

thảo pháp luật, kiện tụng và nghiên cứu pháp lý. Sự chuyển đổi hướng tới tài liệu pháp

lý số hóa đã thúc đẩy nhu cầu về các hệ thống truy hồi pháp luật hiệu quả có thể hỗ trợ

các chuyên gia pháp lý trong công việc này. Các phương pháp nghiên cứu pháp lý truyền

thống, chủ yếu dựa vào tìm kiếm thủ công hoặc tìm kiếm dựa trên từ khóa đơn giản,

thường không đủ để đối phó với tính phức tạp của văn bản pháp lý. Cấu trúc của các tài

liệu pháp lý được đặc trưng bởi một mạng lưới các tham chiếu, trong đó các điều luật

trích dẫn các điều luật khác, tạo ra một mạng lưới các luật phụ thuộc lẫn nhau. Hiểu và

điều hướng qua những phụ thuộc này là rất quan trọng cho việc phân tích pháp luật toàn

diện. Tuy nhiên, do số lượng lớn và ngôn ngữ phức tạp của văn bản pháp lý, việc theo

dõi các tham chiếu này thủ công có thể là một công việc dễ mắc lỗi. Sự xuất hiện của

công nghệ truy hồi thông tin (IR), kết hợp với những tiến bộ gần đây trong xử lý ngôn

ngữ tự nhiên (NLP) và học máy, đã thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống IR có thể xử

lý các lượng văn bản lớn để tìm thông tin liên quan. Tuy nhiên, các thách thức cụ thể mà

văn bản pháp lý đặt ra, như ngôn ngữ cụ thể cho lĩnh vực, sự cần thiết của độ chính xác

cao và tầm quan trọng của ngữ cảnh và các tham chiếu giữa các tài liệu, đòi hỏi các giải

pháp được tinh chỉnh và phức tạp hơn.

Trong chương này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp truy hồi luật mới sử dụng

khái niệm của mạng lưới tham chiếu để tăng cường quá trình truy hồi. Phương pháp của

chúng tôi tận dụng quan sát rằng các điều luật pháp luật không phải là các thực thể độc

lập; thay vào đó, chúng hoạt động trong một mạng lưới tham chiếu, với các luật thường

trích dẫn các luật khác. Bằng cách xem xét các luật như các nút trong một mạng lưới

tham chiếu, chúng tôi có thể khám phá các kết nối trực tiếp và gián tiếp giữa các điều

luật, từ đó tạo điều kiện cho việc xác định các luật liên quan đến câu hỏi đầu vào một

cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đề xuất một kiến trúc kết hợp thông tin từ các điều luật

được trích dẫn để làm giàu biểu diễn của một điều luật cụ thể, từ đó bắt lấy cả nội dung

và ngữ cảnh của các tham chiếu. Phương pháp này đại diện cho một bước đi quan trọng

so với các kỹ thuật truy hồi tài liệu truyền thống thường chỉ dựa vào độ tương tự về nội

dung mà thôi. Bằng cách xem xét mạng lưới tham chiếu, hệ thống của chúng tôi được

trang bị tốt hơn để hiểu ngữ cảnh và sự liên quan pháp lý của tài liệu, từ đó giúp tạo ra
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các kết quả truy hồi chính xác hơn.

Các nghiên cứu gần đây về việc truy hồi pháp luật đã sử dụng nhiều kỹ thuật mạng

nơ-ron khác nhau, như CNNs, LSTMs, cơ chế chú ý và mạng nơ-ron đồ thị, để đạt được

các kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực pháp lý. Những phương pháp nghiên cứu trước đó

chủ yếu tập trung vào độ tương tự dựa trên nội dung và có thể không hoàn toàn nắm bắt

được mạng lưới phức tạp của các tham chiếu trong tài liệu pháp lý. Ngược lại, phương

pháp của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách tận dụng sức mạnh của các

mạng tham chiếu, đặc biệt là khai thác tối đa cả tính phù hợp nội bộ (tức là, cục bộ) và

sự phụ thuộc ngoại lai (tức là, xa) để tăng cường mô hình truy hồi cuối cùng. Thông qua

các đánh giá toàn diện của một tập dữ liệu lớn các tài liệu về pháp luật, chúng tôi chứng

minh rằng phương pháp của chúng tôi vượt qua các phương pháp truy hồi hiện có sẵn

về mặt tính phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi thảo luận về những đóng góp tiềm

năng của mô hình của chúng tôi cho việc phát triển các công cụ nghiên cứu pháp lý hỗ

trợ trí tuệ nhân tạo, giúp tối ưu hóa quy trình khám phá pháp lý.

Chúng tôi mô tả phương pháp được sử dụng để tận dụng các mối tương quan giữa

các điều luật để xây dựng một biểu diễn dữ liệu nhằm tăng cường kết quả của nhiệm vụ

truy hồi pháp luật. Đầu tiên, chúng tôi trình bày một cái nhìn tổng quan toàn diện về vấn

đề truy hồi điều luật. Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu các ký hiệu khác nhau, cấu trúc biểu

đồ tri thức và phương pháp được sử dụng trong quá trình xây dựng chúng. Cuối cùng,

chúng tôi làm rõ kiến trúc và quá trình huấn luyện của một mô hình tích hợp biểu diễn

đồ thị các mối quan hệ pháp lý với các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước.

Truy hồi điều luật là một trong những nhiệm vụ truyền thống và phổ biến nhất

trong lĩnh vực xử lý văn bản pháp lý. Giả sử A là một tập hợp các điều luật (tức là, một

cơ sở dữ liệu) về luật pháp. Cho một câu hỏi q về bất kỳ vấn đề pháp lý nào có thể được

bao gồm trong tập hợp A, hệ thống nhằm truy hồi một tập con Ar ⊂ A sao cho mỗi điều

luật ari ∈ Ar có liên quan ngữ nghĩa hoặc hỗ trợ cho một câu hỏi cụ thể q (câu hỏi hoặc

tuyên bố pháp lý). Vấn đề có thể được mô tả như sau:

Relevance(q, ari ) =

1 if ari is semantically related to q

0 otherwise
(4.1)

Ar = {ari ∈ A : Relevance(q, ari ) = 1} (4.2)
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4.3 Hệ hỏi đáp tiếng Việt

Kiến trúc hệ trả lời câu hỏi dựa trên truy hồi điều luật mà chúng tôi đề xuất được

minh họa trong Hình 4.2. Bao gồm ba giai đoạn chính: giai đoạn tiền xử lý, huấn luyện,

và suy luận, các giai đoạn này hoạt động cùng nhau để cung cấp các câu trả lời chính

xác và hiệu quả cho các câu hỏi của người dùng.

Hình 4.2: Quy trình của hệ thống QA dựa trên truy hồi bài viết đầu cuối

Giai đoạn tiền xử lý Một cơ sở dữ liệu bao gồm các điều luật được tạo ra bằng

cách xử lý các tài liệu pháp luật dân sự Việt Nam. Cơ sở dữ liệu cấp điều luật kết quả

cho phép truy cập và truy hồi dễ dàng các thông tin cụ thể được chứa trong các tài liệu.

Gia đoạn huấn luyện Một mô hình máy học giám sát được phát triển để xếp hạng

các điều luật liên quan đến câu hỏi đầu vào. Mô hình này sử dụng dữ liệu huấn luyện để

học các mẫu và mối quan hệ trong các bài viết và áp dụng kiến thức này để cung cấp các

xếp hạng chính xác cho các điều luật liên quan.

Pha suy luận Giai đoạn suy luận đề cập đến quá trình tạo ra một phản hồi cho một

câu hỏi đầu vào mới. Giai đoạn này thường bao gồm việc áp dụng một mô hình máy học

đã được huấn luyện vào câu hỏi đầu vào và chọn lựa phản hồi phù hợp nhất từ một tập

hợp các câu trả lời tiềm năng.

Các phương pháp được đề xuất nhằm cải thiện hiệu suất cho nhiệm vụ trả lời câu

hỏi pháp lý bằng tiếng Việt bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ thông qua việc gán

nhãn yếu và mạng tham chiếu. Bằng cách thực nghiệm phương pháp này, chúng tôi đã
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xác minh giả thuyết rằng cải thiện chất lượng và số lượng dữ liệu là phương pháp đúng

đắn cho vấn đề này, đặc biệt là trong các ngôn ngữ nguồn lực thấp như tiếng Việt. Kết

quả của công việc của chúng tôi có thể cung cấp những cái nhìn quý giá và phục vụ như

một tài liệu tham khảo cho các nỗ lực trong tương lai để giải quyết các thách thức tương

tự trong việc trả lời câu hỏi pháp lý cho ngôn ngữ nguồn lực thấp.
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Kết luận

Tóm tắt kết quả và đóng góp

Luận án đã tiến hành một nghiên cứu có hệ thống và kỹ lưỡng về các nhiệm vụ truy

hồi và trả lời câu hỏi pháp luật, đó là hai trong những vấn đề quan trọng và khó khăn

nhất trong lĩnh vực NLP pháp lý. Theo các thách thức nghiên cứu, động lực và mục tiêu

được đề cập trong Chương 1, luận án đã trình bày phát biểu vấn đề, công thức hóa, và

đề xuất việc sử dụng các loại đặc điểm pháp lý khác nhau cũng như giới thiệu một số

kiến trúc mô hình sâu để tích hợp những đặc điểm đó nhằm tăng cường hiệu suất của ba

nhiệm vụ IR và QA. Tóm lại, luận án có những kết quả và đóng góp quan trọng sau đây:

• Để tận dụng và tận dụng tối đa bản chất và đặc điểm của dữ liệu pháp lý và tăng

hiệu suất của ba nhiệm vụ IR và QA chính được đề cập trong luận án này (mục tiêu

nghiên cứu - O2), chúng tôi đã giới thiệu mô hình hỗ trợ (trong Chương 2) giúp tích hợp

các mối quan hệ hỗ trợ ở các cấp độ khác nhau (trường hợp-trường hợp, đoạn-đoạn, và

quyết định-đoạn) cho vấn đề truy hồi án lệ. Ngoài các đặc điểm văn bản pháp lý, các đặc

điểm cấu trúc hoặc dựa trên đồ thị cũng rất hữu ích cho các nhiệm vụ IR và QA pháp

lý. Do đó, chúng tôi đã định nghĩa và xây dựng một biểu đồ tri thức không đồng nhất

bao gồm các văn bản vụ án pháp lý và luật ahnhf văn liên quan để cải thiện việc tổ chức

thông tin pháp lý và nhiệm vụ truy hồi luật – vụ án (trong Chương 3). Biểu đồ tri thức

liên kết các vụ án, tòa án, lĩnh vực và luật pháp để làm phong phú các đặc điểm dựa trên

đồ thị và do đó giúp cải thiện hiệu suất truy hồi một cách đáng kể. Trong Chương 4,

chúng tôi đề xuất việc sử dụng một mạng tham chiếu để cải thiện hiệu suất của vấn đề

trả lời câu hỏi pháp luật. Mạng tham chiếu nắm bắt cả các trích dẫn cục bộ và xa giữa

các điều luật nhằm khám phá các liên kết tiềm năng giúp xác định và truy hồi các điều

luật thực sự liên quan mà không thể tìm thấy bằng cách kết hợp truy hồi từ điển truyền

thống, bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa, hoặc thậm chí là bằng các phương pháp nhúng

văn bản.

• Ngoài việc khám phá và sử dụng các đặc điểm pháp lý, luận án này đã cố gắng
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giới thiệu các kiến trúc hợp lý dựa trên học sâu cho các nhiệm vụ IR và QA (các mục

tiêu nghiên cứu O1 và O3). Các kiến trúc mô hình này giúp (i) tận dụng các nguồn lực,

phương pháp và mô hình hiện có (ví dụ: các mô hình ngôn ngữ tiền huấn mạnh mẽ) và

(ii) học các biểu diễn và tích hợp tốt hơn của các đặc điểm văn bản và cấu trúc pháp lý.

Những cải tiến này dẫn đến việc tăng cường hiệu suất và hiệu quả của các nhiệm vụ.

Kỹ thuật, Chương 2 đã đề xuất kiến trúc SM-BERT-CR, một mô hình hỗ trợ cho nhiệm

vụ truy hồi án lệ. Trong Chương 3, việc xây dựng biểu đồ không đồng nhất liên quan

đến việc thu thập dữ liệu, trích xuất thực thể và xây dựng đồ thị bằng các kỹ thuật NLP.

Phương pháp của chúng tôi đã thể hiện tiềm năng của nó trong nhiệm vụ truy hồi luật –

vụ án và các nhiệm vụ phụ thuộc khác như phân tích vụ án, đề xuất pháp lý và hỗ trợ ra

quyết định, cung cấp thông tin và tài nguyên quý báu cho lĩnh vực pháp lý. Chương 4 đề

xuất mô hình mạng tham chiếu để giải quyết nhiệm vụ trả lời câu hỏi văn bản pháp lý.

Các liên kết tham chiếu cục bộ và toàn cầu trong mạng được nhúng bằng các mô hình

tiền huấn mạnh mẽ và sau đó được tích hợp vào mô hình trả lời câu hỏi cuối cùng để cải

thiện hiệu suất.

• Hơn nữa, các kết quả thực nghiệm trong luận án này cạnh tranh với các kết quả

tốt nhất hiện nay. Trong Chương 2, mô hình hỗ trợ, tức SM-BERT-CR, đạt được điểm F1

là 0.6060 và 0.6528 cho giai đoạn truy hồi án lệ trên tập dữ liệu COLIEE 2019 và 2020.

Những kết quả này chỉ thấp hơn kết quả tốt nhất hiện nay 2 điểm phần trăm mặc dù

chúng tôi không sử dụng dữ liệu huấn luyện cho giai đoạn này. Trong giai đoạn thứ hai

(kế thừa án lệ), mô hình này đã đạt được kết quả rất cao với điểm F1 là 0.7253 và 0.6753

trên tập dữ liệu COLIEE 2019 và 2020. Những kết quả này cao hơn đáng kể (khoảng 6

điểm phần trăm) so với đội đứng thứ hai. Trong nhiệm vụ truy hồi luật –vụ án (Chương

3), phương pháp của chúng tôi dựa trên biểu đồ kiến thức đạt được điểm F1 là 0.503, cao

hơn nhiều so với mô hình cơ sở (F1 = 0.288) không sử dụng biểu đồ kiến thức. Trong

Chương 4, phương pháp dựa trên mạng tham chiếu đã đem lại kết quả đáng kể trên cả

hai tập dữ liệu COLIEE 2019 và 2020 với điểm F2 là 0.7648 và 0.8266. Ngoài ra, chúng

tôi cũng xây dựng một hệ thống từ đầu đến cuối cho nhiệm vụ trả lời câu hỏi văn bản

pháp lý tiếng Việt và đạt được kết quả cao nhất trên một số tập dữ liệu tiếng Việt.

• Bên cạnh những đóng góp kỹ thuật, việc phân tích và thảo luận suốt cuộc luận

án này sẽ giúp cung cấp một hiểu biết tốt hơn về văn bản pháp lý và các vấn đề xử lý,

trình bày những tiến bộ và thách thức còn lại của NLP pháp lý nói chung và IR và QA

pháp lý nói riêng. Nghiên cứu này cũng sẽ đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai về IR

và QA pháp lý, đặc biệt kích thích các nghiên cứu tiếp theo trong NLP pháp lý cho các

ngôn ngữ ít tài nguyên như tiếng Việt.
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Hạn chế của luận án

Mặc dù luận án đã cố gắng tận dụng các đặc điểm pháp lý khác nhau và giới thiệu

các kiến trúc dựa trên học sâu khác nhau để tăng hiệu suất và hiệu suất của ba nhiệm vụ

IR và QA, nhưng vẫn còn một số hạn chế và vấn đề còn lại có thể làm tốt hơn.

Trong giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ truy hồi vụ án pháp lý, mô hình SM-BERT-

CR đã xác định và truy hồi án lệ hỗ trợ cho một truy vấn cụ thể từ toàn bộ bộ sưu tập văn

bản pháp lý dựa trên cả gần gũi văn bản và mối quan hệ pháp lý. Tuy nhiên, trong lĩnh

vực pháp lý, một án lệ hỗ trợ thực sự được gọi là "án lệ được nhận biết"được giả định là

có liên quan đến án lệ truy vấn bởi luật sư. Điều này thường gây ra sự không nhất quán

trong dữ liệu. Kết quả là, giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ thường truy hồi ra nhiều vụ án

liên quan hơn cần thiết. Điều này vẫn là một vấn đề có thể được cải thiện hơn trong các

nghiên cứu tiếp theo. Thứ hai, thông tin trong biểu đồ kiến thức pháp lý được xây dựng

trong Chương 3 vẫn chưa được khai thác hết. Điều này phần là do biểu đồ kiến thức đã

được xác định và xây dựng để bao gồm nhiều nhiệm vụ khác trong NLP pháp lý. Cuối

cùng, các mô hình được đề xuất trong luận án này vẫn cần có hệ thống máy tính có sức

mạnh cao để huấn luyện và suy luận do cả phức tạp của các mô hình cũng như việc sử

dụng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước. Điều này vẫn cần được cải thiện cho

các ứng dụng thực tế.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Các nghiên cứu trong tương lai sẽ cải thiện phương pháp được đề xuất theo nhiều
hướng khác nhau. Đầu tiên, tiếp tục cải thiện các phương pháp để giải quyết các vấn đề
liên quan đến độ dài và độ phức tạp của các tài liệu pháp lý. Thứ hai, hiệu quả của việc
tích hợp các mối quan hệ pháp lý vào các nhiệm vụ IR và QA của tài liệu pháp lý cho
thấy chúng ta có thể mở rộng các phương pháp của mình với sự trình bày kiến thức pháp
lý lớn hơn và phức tạp hơn, tức là, về cả quy mô và đa dạng. Mở rộng nghiên cứu về biểu
diễn logic trong các tài liệu pháp lý để cải thiện độ chính xác cho các nhiệm vụ truy hồi
nói riêng và NLP pháp lý nói chung. Ngoài ra, chúng ta có thể thử các mô hình ngôn ngữ
được huấn luyện trước lớn hơn, đặc biệt là các mô hình chuyên sâu cho mỗi ngôn ngữ cụ
thể. Cuối cùng, phát triển các giải pháp và mô hình cho IR và QA pháp lý từ nhiều góc
độ khác nhau để phục vụ nhiều loại người dùng khác nhau bao gồm các nhà lập pháp,
thẩm phán, nguyên đơn, bị đơn và người dùng không chuyên.
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